Công văn 397/CV-NHNN ngày 22/04/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán nghiệp vụ quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước và các nguồn ngoại tệ khác của Ngân hàng nhà nước.
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QUY TRÌNH KIỂM TOÁN 
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN NGOẠI TỆ KHÁC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra đối với hoạt động quản lý, kinh doanh Dự trữ ngoại hối và các nguồn ngoại tệ khác của NHNN, đồng thời đảm bảo việc chấp hành đúng các quy định của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước cũng như quy định về quản lý ngoại tệ của NHNN ở nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn Quy trình kiểm toán hoạt động quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước và các nguồn ngoại tệ khác như sau:

I- CĂN CỨ TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN NGOẠI TỆ KHÁC CỦA NHNN:

- Nghị định 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999  của Chính phủ về quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước;

- Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc NHNN V/v ban hành quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước;

- Quyết định 373/199/QĐ-NHNN13 ngày 20/10/1999 của Thống đốc NHNN V/v ban hành qui chế quản lý ngoại tệ của ngân hàng nhà nước ở nước ngoài;  

- Các Quyết định của Thống đốc NHNN V/v qui định tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư Dự trữ Ngoại hối nhà nước; qui định cơ cấu Quỹ dự trữ ngoại hối; cơ cấu Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng;

 
- Quy định nguyên tắc quản lý nội bộ về quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước và các nguồn ngoại tệ khác của Sở Giao dịch;

- Các quy định khác về quản lý Dự trữ Ngoại hối nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. 

II- PHẠM VI ÁP DỤNG:


Quy trình này được áp dụng để kiểm toán hoạt động quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước tại Vụ Quản lý ngoại hối (đơn vị xây dựng chính sách quản lý Dự trữ) và Sở Giao dịch (đơn vị thực hiện quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước và các nguồn ngoại tệ khác)     

III- NỘI DUNG KIỂM TOÁN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN NGOẠI TỆ KHÁC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

1- KIỂM TOÁN VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC (TẠI VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI)
1.1- Kiểm toán việc thực hiện chức năng tham mưu xây dựng hạn mức Dự trữ ngoại hối nhà nước hàng năm trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt 

Căn cứ vào Điều 4, Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN, Kiểm soát viên kiểm tra:

- Sự phối hợp giữa Vụ Quản lý Ngoại hối và Vụ Chính sách tiền tệ trong việc dự kiến mức Dự trữ ngoại hối nhà nước cho năm kế hoạch.

- Thủ tục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt hạn mức Dự trữ Ngoại hối nhà nước có đúng quy định.

- Mức Dự trữ ngoại hối nhà nước do Vụ Quản lý ngoại hối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng có căn cứ vào những tiêu chí sau: 

+ Tình hình thực hiện cán cân thanh toán và dự kiến cho năm kế hoạch.

+ Mục tiêu chính sách tiền tệ của năm kế hoạch.

+ Mức Dự trữ ngoại hối nhà nước tối thiểu cần thiết để đảm bảo an toàn thanh toán theo thông lệ quốc tế.

+ Dự báo tỷ giá và giá vàng trong nước năm kế hoạch và số ngoại hối cần thiết để can thiệp thị trường ngoại hối trong nước.    

1.2- Kiểm toán việc thực hiện chức năng tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư Dự trữ ngoại hối nhà nước

1.2.1- Kiểm tra các tài liệu liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư Dự trữ Ngoại hối nhà nước do Vụ Quản lý ngoại hối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Ban điều hành và Thống đốc có thực hiện đầy đủ :

- Báo cáo tình hình thực hiện Dự trữ ngoại hối nhà nước trong kỳ.

- Quyết định tiêu chuẩn, hạn mức và cơ cấu đầu tư Dự trữ ngoại hối nhà nước của Thống đốc kỳ trước. 

- Văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị liên quan.

- Dự thảo Quyết định của Thống đốc về tiêu chuẩn, hạn mức và cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước 6 tháng tiếp theo. 

- Văn bản tham gia ý kiến của các đơn vị liên quan.

Khi kiểm tra, Kiểm soát viên cần tập trung vào một số nội dung chính sau:

+ Tính kịp thời của việc xây dựng Báo cáo và các dự thảo Quyết định của Thống đốc.
+ Tính chính xác của số liệu trong Báo cáo với số liệu của Sở Giao dịch, Vụ Chính sách tiền tệ cung cấp.

+ Việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thống đốc NHNN, Trưởng ban điều hành Dự trữ ngoại hối nhà nước trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn, hạn mức và cơ cấu đầu tư Dự trữ Ngoại hối nhà nước.
1.2.2- Kiểm tra việc xây dựng tiêu chuẩn, hạn mức lựa chọn đối tác đầu tư Dự trữ Ngoại hối nhà nước:

- Căn cứ vào Điều 6 Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN và các tài liệu trên, Kiểm soát viên kiểm tra việc xây dựng các tiêu chuẩn, hạn mức lựa chọn đối tác đầu tư Dự trữ Ngoại hối nhà nước có đầy đủ các tiêu chí sau:


+ Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức đối tác để đầu tư Dự trữ ngoại hối nhà nước.


+ Hạn mức ngoại tệ và vàng để đầu tư tại một tổ chức đối tác.

+ Tiêu chuẩn lựa chọn hối phiếu, giấy nhận nợ, chứng khoán nợ bằng ngoại tệ để đầu tư Dự trữ ngoại hối nhà nước.


+ Tỷ lệ đầu tư vào hối phiếu, giấy nhận nợ, chứng khoán nợ bằng ngoại tệ trên tổng Dự trữ ngoại hối nhà nước.

- Kiểm tra các căn cứ để xây dựng tiêu chuẩn hạn mức trên.

- Đánh giá việc xây dựng những tiêu chuẩn, hạn mức có đảm bảo nguyên tắc an toàn dự trữ, đảm bảo khả năng thanh toán và tạo ra lợi nhuận.

  1.2.3- Kiểm tra việc xây dựng và quyết định cơ cấu Quỹ dự trữ ngoại hối

Căn cứ vào quy định tại Điều 8, Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN, Kiểm soát viên kiểm tra:

- Sự phối hợp giữa Vụ Quản lý ngoại hối và Sở Giao dịch trong quá trình xây dựng cơ cấu Quỹ dự trữ ngoại hối theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Cơ cấu Quỹ dự trữ ngoại hối có bao gồm đầy đủ các tiêu chí:

+ Tỷ lệ dự trữ bằng ngoại tệ và bằng vàng.
+ Loại ngoại tệ và tỷ lệ của các loại ngoại tệ. 

+ Tỷ lệ của đầu tư ngắn hạn, trung và dài hạn.

- Việc xây dựng cơ cấu Quỹ dự trữ ngoại hối của đơn vị chức năng có dựa vào những căn cứ sau: 

+ Tỷ trọng các loại ngoại tệ sử dụng trong thanh toán xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam.

+ Tỷ trọng các loại ngoại tệ sử dụng trong hoạt động vay trả nợ nước ngoài của Việt Nam.
+ Dự báo xu hướng biến động tỷ giá các loại ngoại tệ dự trữ, giá vàng trong và ngoài nước.
+ Dự báo xu hướng biến động tỷ trọng của một số loại ngoại tệ trong Dự trữ quốc tế và thanh toán quốc tế của các nước trên thế giới.
- Kiểm tra thầm quyền quyết định cơ cấu Quỹ dự trữ ngoại hối từng thời kỳ.

1.2.4- Xây dựng và quyết định cơ cấu Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng 

* Căn cứ vào quy định tại Điều 11, Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN, Kiểm soát viên kiểm tra:

- Sự phối hợp giữa Vụ Quản lý ngoại hối và Sở Giao dịch trong quá trình xây dựng cơ cấu Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Cơ cấu Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng có bao gồm đầy đủ các tiêu chí:

+ Tỷ lệ dự trữ bằng ngoại tệ và bằng vàng.
+ Tỷ lệ vàng vật chất cất trữ trong nước và gửi ở nước ngoài. 

+ Loại ngoại tệ và tỷ lệ của các loại ngoại tệ. 

+ Tỷ lệ gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn (dưới 1 năm).
- Cơ cấu Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng có được xây dựng dựa trên những căn cứ sau: 


+ Dự báo biến động tỷ giá trong và ngoài nước của các loại ngoại tệ dự trữ.

+ Dự báo biến động giá vàng trong và ngoài nước.

+ Loại ngoại tệ sử dụng để can thiệp.
* Kiểm tra việc xây dựng, đề xuất phương án can thiệp vào thị trường ngoại hối trong nước của Vụ Quản lý ngoại hối có chấp hành theo quy định tại điều 13, Quyết định 563/2001/QĐ-NHNN, gồm:


- Phương án đề xuất có căn cứ vào các tiêu chí: biến động tỷ giá và giá vàng trong nước, mục tiêu chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá từng thời kỳ.


- Nội dung phương án có bao hàm các yếu tố: thời điểm can thiệp, loại ngoại tệ can thiệp, tỷ giá hoặc giá vàng can thiệp, số lượng ngoại tệ hoặc vàng can thiệp và đối tác can thiệp.

1.3- Kiểm toán việc thực hiện chức năng tham mưu cho Thống đốc quyết định các phương án liên quan đến tăng giảm Quỹ dự trữ ngoại hối, Quỹ bình ổn tỷ giá  và giá vàng.

- Kiểm tra căn cứ đề xuất phương án liên quan đến tăng, giảm Quỹ dự trữ ngoại hối, Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng (việc mua ngoại tệ cho Quỹ dự trữ và Quỹ bình ổn, việc bán ngoại tệ can thiệp thị trường từ Quỹ bình ổn, việc điều chuyển ngoại tệ từ Quỹ dự trữ sang Quỹ bình ổn và ngược lại, việc tạm ứng từ Quỹ dự trữ cho Ngân sách Nhà nước).


- Kiểm tra sự phối kết hợp giữa Vụ Quản lý ngoại hối với các đơn vị liên quan trong quá trình tham mưu cho Thống đốc (thông qua Ban điều hành) quyết định các phương án tăng giảm hai quỹ trên.

1.4- Kiểm toán việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN.


Kiểm soát viên kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo của Vụ Quản lý ngoại hối có chấp hành đúng theo quy định tại Điều 21, Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN, gồm:

- Báo cáo tình hình quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước hàng tháng, quý, năm và dự kiến cho năm kế hoạch trình Thống đốc, Trưởng ban điều hành, đồng gửi cho Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Tổng kiểm soát.

- Việc phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Sở Giao dịch, Vụ Kế toán tài chính xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt để gửi các cấp có thẩm quyền các loại báo cáo như sau:

 + Báo cáo tình hình thực hiện quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước, tình hình thực tế sử dụng Dự trữ ngoại hối nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Tài chính.

   
 + Báo cáo tình hình biến động Dự trữ ngoại hối nhà nước trình Chính phủ và Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Đánh giá chất lượng của các báo cáo trên.

2- KIỂM TOÁN VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN NGOẠI TỆ KHÁC (TẠI SỞ GIAO DỊCH)

2.1- Kiểm toán nghiệp vụ thiết lập quan hệ đại lý

2.1.1- Kiểm tra trình tự, thủ tục thiết lập quan hệ đại lý:

Kiểm soát viên kiểm tra việc thiết lập quan hệ đại lý với các đối tác nước ngoài có chấp hành đúng quy định về trình tự và đảm bảo các thủ tục cần thiết, gồm:  


- Thư xin thiết lập quan hệ đại lý của ngân hàng đối tác hoặc thư đề nghị thiết lập quan hệ đại lý của NHNN.


- Tờ trình Giám đốc Sở Giao dịch của phòng chức năng về việc thiết lập quan hệ đại lý với đối tác sau khi đã kiểm tra đối chiếu với những những tiêu chuẩn theo quy định của Thống đốc; ý kiến của Giám đốc Sở giao dịch về việc thiết lập hoặc từ chối quan hệ đại lý với đối tác.


- Thư xác nhận thiết lập quan hệ đại lý với tổ chức đối tác của Sở Giao dịch.


- Thư trả lời của tổ chức đối tác.


- Thông báo của phòng Quan hệ đại lý cho các phòng liên quan về các điều khoản hợp đồng, hạn mức giao dịch đối với từng đối tác.    

2.1.2- Kiểm tra hồ sơ các đối tác thiết lập quan hệ đại lý:


Sau khi kiểm tra trình tự, thủ tục thiết lập quan hệ đại lý, Kiểm soát viên tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của các hồ sơ đối tác đã thiết lập quan hệ đại lý hiện đang lưu giữ tại phòng chức năng, lưu ý một số yếu tố sau:


- Tính chính xác giữa tài liệu dịch và tổng hợp của phòng với tài liệu của các công ty đánh giá xếp hạng quốc tế về các tiêu chí: mức xếp hạng tín dụng, khả năng tài chính, tình hình hoạt động, hiệu quả đầu tư, triển vọng trong thời gian tới,…


- Sự phù hợp về tiêu chuẩn của đối tác thiết lập quan hệ đại lý với quy định tại các Quyết định của Thống đốc về tiêu chuẩn lựa chọn đối tác đầu tư Dự trữ ngoại hối nhà nước trong từng thời kỳ. Phát hiện những trường hợp thiết lập quan hệ đại lý với các đối tác không đủ tiêu chuẩn quy định.


- Tài liệu về các đối tác thiết lập quan hệ đại lý có được lưu giữ đầy đủ, như: văn bản ghi nhớ các điều khoản và điều kiện thoả thuận khi thiết lập quan hệ, Báo cáo thường niên do ngân hàng đại lý cung cấp, mẫu chữ ký và các nguồn tài liệu khác về đối tác.  

    2.1.3- Kiểm tra việc lập và theo dõi Báo cáo đánh giá xếp hạng các đối tác quan hệ đại lý:  


Định kỳ hàng tháng, quý, Sở Giao dịch có thực hiện đầy đủ các loại báo cáo sau:


- Báo cáo nhanh về mức xếp hạng tín dụng của các đối tác, lập hàng tháng.


- Báo cáo đánh giá xếp hạng các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế, lập hàng quý căn cứ vào tài liệu của 2 công ty xếp hạng quốc tế Moody’s Investor và Standard & Poor’s. 


Kiểm soát viên kiểm tra nội dung, hình thức và thời gian lập và gửi các báo cáo này, cụ thể:

 
-Về nội dung: cần tập trung vào những vấn đề sau.

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thiết lập quan hệ đại lý với các đối tác nước ngoài: các đối tác là ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính quốc tế phải phù hợp với quy định tại các Quyết định của Thống đốc. Những đối tác là NHTM, công ty chứng khoán phải có mức xếp hạng tín dụng và khả năng tài chính đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của thống đốc. 


+ Kiểm tra việc cập nhật tình hình lên hạng, xuống hạng của các đối tác đang quan hệ; tình hình thiết lập quan hệ đại lý với các đối tác  mới.


+ Kiểm  tra tính đầy đủ khớp đúng về số lượng đối tác giữa báo cáo tổng hợp và chi tiết; tính chính xác về các tiêu chí đánh giá giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết đối với từng đối tác.


+ Chọn mẫu một số Báo cáo chi tiết để kiểm tra tính chính xác giữa báo cáo của phòng với tài liệu đánh giá của các Công ty xếp hạng Moody’s Investor và Standard & Poor’s, qua đó đánh giá tính đúng đắn và chính xác các báo cáo của đơn vị thực hiện.  


+ Kiểm tra văn bản kiến nghị của phòng chức năng khi các đối tác quan hệ đại lý có biến động.  


+ Kết quả xử lý sau khi đánh giá lại quan hệ đại lý.


+ So sánh, đối chiếu giữa Báo cáo đánh giá xếp hạng kỳ này với kỳ trước.


- Về hình thức: Báo cáo đánh giá xếp hạng phải gồm báo cáo tổng hợp và các báo cáo chi tiết kèm theo, trong báo cáo phải có người lập, người kiểm tra theo nguyên tắc kiểm soát kép.   


- Về thời gian lập và gửi báo cáo: kiểm tra thời gian lập và gửi báo cáo đánh giá xếp hạng các ngân hàng đại lý có chấp hành đúng theo quy định tại điều 20, Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN: chậm nhất vào ngày 10 tháng thứ hai mỗi quý, Sở Giao dịch cung cấp cho Vụ Quản lý ngoại hối và các đơn vị liên quan tài liệu đánh giá xếp hạng các ngân hàng đại lý quý trước bao gồm: 

+ Tài liệu đánh giá của Sở Giao dịch .

+ Tài liệu của các công ty xếp hạng quốc tế: Moody’s Investor và Standard & Poor’s.


 2.1.4- Kiểm tra việc tiếp nhận và lưu giữ các tài liệu của các công ty xếp hạng quốc tế để phục vụ cho công tác đánh giá xếp hạng các đối tác của NHNN

2.2- Kiểm toán nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh ngoại hối

2.2.1- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về giao dịch:

Trước khi tiến hành kiểm toán các nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh ngoại tệ tại Phòng kinh doanh ngoại hối, Kiểm soát viên phải kiểm tra việc chấp hành các quy định trong giao dịch của giao dịch viên và các cấp có liên quan, gồm những nội dung sau:

- Kiểm tra việc cấp và thay đổi mật khẩu theo định kỳ cho các giao dịch viên; Việc sử dụng và bảo quản mật khẩu của Giao dịch viên; Phát hiện trường hợp nhiều giao dịch viên sử dụng chung một mật khẩu hoặc người này sử dụng mật khẩu của người kia để làm thay công việc của nhau.

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về phiếu giao dịch: 

+ Phiếu giao dịch phải được viết ngay sau khi giao dịch và có đầy đủ 3 chữ ký gồm: Giao dịch viên, Trưởng hoặc Phó phòng phụ trách, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách.

+ Trường hợp Trưởng hoặc Phó phòng trực tiếp giao dịch thì phiếu giao dịch phải có đầy đủ 2 chữ ký trong đó có 1 chữ ký của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.

+ Phiếu giao dịch được chuyển ngay cho Phòng phòng ngừa rủi ro và kiểm soát nội bộ và phải được ký nhận.

- Kiểm tra việc lưu giữ các tài liệu giao dịch của Giao dịch viên: sổ ghi chép theo dõi (nếu giao dịch qua màn hình) hoặc băng ghi âm các cuộc trao đổi qua điện thoại (nếu có).

- Phát hiện những giao dịch bất thường: giao dịch thực hiện vào ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật) hoặc ngày lễ; giao dịch không được sự phê duyệt của Lãnh đạo Sở Giao dịch (ngoại trừ những giao dịch kinh doanh ngoại tệ giao ngay theo quy định tại văn bản 1795/QĐ-SGD), giao dịch với những loại ngoại tệ yếu ngoài những ngoại tệ được phép đầu tư, kinh doanh theo quy định; giao dịch không qua giám sát của Phòng phòng ngừa rủi ro; giao dịch bị huỷ bỏ hoặc sửa chữa.  


- Kiểm tra phương án giao dịch dự phòng khi hệ thống Reuters bị hỏng hóc, không thực hiện hiện được.

2.2.2- Kiểm toán nghiệp vụ đầu tư tiền gửi, chuyển đổi ngoại tệ giao ngay và đầu tư  giấy tờ có giá:


- Kiểm tra đối tác giao dịch có thuộc danh sách những đối tác thiết lập quan hệ đại lý theo Báo cáo đánh giá xếp hạng của Sở Giao dịch.


- Các giấy tờ có giá đầu tư có phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định của Thống đốc về chủng loại và thời hạn và tỷ lệ đầu tư. 


- Giá trị mỗi khoản đầu tư tiền gửi, giấy tờ có giá, chuyển đổi ngoại tệ với một ngân hàng có chấp hành đúng theo quy định tại Quyết định 653/2001/QĐ-NHNN và Quyết định về tiêu chuẩn hạn mức đầu tư dự trữ NHNN của Thống đốc, cụ thể :

 
+ Giám đốc Sở Giao dịch được quyền quyết định thực hiện các khoản đầu tư có giá trị tương đương dưới 20 triệu USD.  

+ Những khoản đầu tư có giá trị tương đương từ 20 triệu USD trở lên do Trưởng Ban điều hành quyết định.

+ Giá trị mỗi khoản đầu tư, tổng giá trị đầu tư vào một ngân hàng (gồm tất cả các Chi nhánh) không vượt quá hạn mức đầu tư tương ứng với mức xếp hạng của ngân hàng đó.   

- Kiểm tra sự phù hợp giữa lãi suất thoả thuận trong giao dịch với lãi suất thị trường tại thời điểm giao dịch, giữa tỷ giá giao dịch với tỷ giá thị trường đối với giao dịch chuyển đổi ngoại tệ (trong thời gian Đoàn kiểm toán đang thực hiện kiểm toán tại Sở Giao dịch).

- Kiểm tra tính khớp đúng về các yếu tố: đối tác, giá trị giao dịch, lãi suất, kỳ hạn giữa phiếu giao dịch, điện giao dịch và tờ trình Giám đốc Sở đối với các giao dịch tiền gửi; tính khớp đúng về các yếu tố: chủng loại giấy tờ giao dịch, mã số, mệnh giá, giá mua bán, kỳ hạn, lãi suất, thời hạn đầu tư,… giữa phiếu giao dịch với tờ trình Giám đốc Sở đối với các giao dịch giấy tờ có giá; tính khớp đúng về các yếu tố: giá trị chuyển đổi, tỷ giá chuyển đổi giữa phiếu giao dịch với tờ trình có ý kiến phê duyệt của Giám đốc Sở đối với những giao dịch chuyển đổi  ngoại tệ.        

2.2.3- Kiểm toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, giấy tờ có giá:

- Kiểm tra đối tác giao dịch có thuộc danh sách những đối tác thiết lập quan hệ đại lý theo Báo cáo đánh giá xếp hạng của Sở Giao dịch.

- Kiểm tra mức độ phù hợp của tỷ giá được chấp nhận trong giao dịch với tỷ giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

- Kiểm tra tính đầy đủ, khớp đúng của các yếu tố: loại tiền, số lượng giao dịch, tỷ giá, giữa phiếu giao dịch với giao dịch gốc và sổ theo dõi giao nhận  (trường hợp giao dịch qua màn hình) hoặc giữa sổ theo dõi với băng ghi âm (nếu có - đối với những giao dịch qua điện thoại).  

- Kiểm toán việc chấp hành quy định về hạn mức giao dịch đối với từng cấp giao dịch:

+ Đối với các giao dịch kinh doanh ngoại tệ:

* Trưởng phòng Kinh doanh ngoại hối  được giao dịch với trạng thái tối đa cho phép trong ngày là +/- 5 triệu USD hoặc tương đương, trạng thái tối đa cho phép qua đêm là +/- 3 triệu USD hoặc tương đương.

* Phó trưởng phòng Kinh doanh ngoại hối   được giao dịch với trạng thái tối đa cho phép trong ngày là +/- 3 triệu USD hoặc tương đương, trạng thái tối đa cho phép qua đêm là +/- 1,5 triệu USD hoặc tương đương.

* Giao dịch viên có kinh nghiệm giao dịch từ 1 năm trở lên được giao dịch với trạng thái tối đa cho phép trong ngày là +/- 2 triệu USD hoặc tương đương, trạng thái tối đa cho phép qua đêm là +/- 1 triệu USD hoặc tương đương.

* Giao dịch viên có kinh nghiệm giao dịch dưới 1 năm được giao dịch với trạng thái tối đa cho phép trong ngày là +/- 1 triệu USD hoặc tương đương, trạng thái tối đa cho phép qua đêm là +/- 0,5 triệu USD hoặc tương đương.

* Tổng trạng thái trong ngày của cả phòng là +/- 15 triệu USD hoặc tương đương, qua đêm là +/- 10 triệu USD hoặc tương đương. 

+ Đối với các giao dịch kinh doanh giấy tờ có giá:

* Trưởng phòng Kinh doanh ngoại hối được giao dịch với trạng thái tối đa cho phép trong ngày và qua đêm là +/- 15 triệu USD hoặc tương đương.

* Phó trưởng phòng Kinh doanh ngoại hối  được giao dịch với trạng thái tối đa cho phép trong ngày và qua đêm là +/- 10 triệu USD hoặc tương đương.

* Giao dịch viên có kinh nghiệm giao dịch từ 1 năm trở lên được giao dịch với trạng thái tối đa cho phép trong ngày và qua đêm là +/- 5 triệu USD hoặc tương đương.

* Giao dịch viên có kinh nghiệm giao dịch dưới 1 năm được giao dịch với trạng thái tối đa cho phép trong ngày và qua đêm là +/- 2 triệu USD hoặc tương đương. 

* Tổng hạn mức trạng thái cho phép của cả phòng Kinh doanh ngoại hối  trong ngày và qua đêm tương đương +/- 5% số dư Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng.

- Xác định các giao dịch lỗ và đối chiếu với hạn mức lỗ cho phép.

2.2.4- Kiểm toán nghiệp vụ uỷ thác đầu tư:

- Kiểm tra đối tác giao dịch có thuộc danh sách những đối tác thiết lập quan hệ đại lý theo Báo cáo đánh giá xếp hạng của Sở Giao dịch.


- Kiểm tra giá trị Hợp đồng uỷ thác đầu tư có chấp hành đúng quy định về hạn mức giao dịch và hạn mức khách hàng, cụ thể:

+ Giám đốc Sở Giao dịch  có quyền ký kết các Hợp đồng uỷ thác đầu tư có giá trị dưới 20 triệu USD hoặc tương đương.  

+ Trưởng Ban điều hành có quyền quyết định các Hợp đồng uỷ thác đầu tư có giá trị từ  20 triệu USD trở lên hoặc tương đương.

+ Giá trị Hợp đồng uỷ thác đầu tư ký với mỗi đối tác không vượt quá hạn mức đầu tư tương ứng với mức xếp hạng của đối tác đó theo quy định của Thống đốc NHNN.

- Kiểm tra sự phù hợp giữa các yếu tố trên hợp đồng uỷ thác đầu tư với các quy định về hướng dẫn đầu tư của Sở Giao dịch như: tiêu chuẩn đối tác, thời hạn đầu tư,…

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về trình tự, thủ tục của các bộ phận chức năng trong quá trình ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 2.4 công văn 1795/QĐ-SGD của Sở Giao dịch.

- Đánh giá tính hiệu quả của hợp đồng uỷ thác đầu tư: so sánh kết quả đầu tư với chỉ số mốc (benchmark)  và lãi suất đầu tư tiền gửi bình quân trên thị trường quốc tế.

2.2.5- Kiểm toán nghiệp vụ thị trường ngoại tệ liên ngân hàng:


- Kiểm ra việc xác định và cung cấp các loại tỷ giá: tỷ giá hạch toán kế toán trong Sở Giao dịch; tỷ giá niêm yết giao ngay, hoán đổi, kỳ hạn; tỷ giá can thiệp trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, tỷ giá mua bán ngoại tệ với ngân hàng thương mại và kho bạc nhà nước, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với các loại ngoại tệ trong cơ cấu dự trữ,…


- Kiểm tra việc chấp hành nội quy giao dịch, các quy định và chính sách của Ngân hàng Trung ương qua việc can thiệp, mua bán ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng:


+ Kiểm tra đối tác giao dịch có phải thành viên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. 
+ Kiểm tra sự phù hợp giữa giá trị ngoại tệ duyệt bán của NHNN với nhu cầu xin mua và trạng thái ngoại hối của tổ chức tín dụng tại thời điểm xin mua ngoại tệ.

+ Việc tổng hợp các nhu cầu mua bán ngoại tệ của ngân hàng thành viên trình Thống đốc.


+ Tính kịp thời trong việc giải quyết nhu cầu mua ngoại tệ của tổ chức tín dụng (việc trình bán và bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng sau khi Thống đốc đã phê duyệt).


+ Kiểm tra tính khớp đúng giữa phiếu giao dịch với điện giao dịch về các  yếu tố: đối tác giao dịch, giá trị ngoại tệ, tỷ giá thanh toán, ngày giá trị.

+ Kiểm tra việc thực hiện các giao dịch hoán đổi (swap).


+ Kiểm tra việc mua bán ngoại tệ từ các tổ chức tài chính quốc tế và các tổ chức khác.


+ Kiểm tra việc lưu giữ các hồ sơ mua bán trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. 


2.3- Kiểm toán việc chấp hành các quy định về hạn mức, cơ cấu đầu tư Dự trữ NHNN; Cơ cấu Quỹ dự trữ ngoại hối, Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng

- Kiểm tra việc chấp hành hạn mức ngoại tệ đầu tư vào một đối tác: tổng số tiền đầu tư vào một đối tác bao gồm: tiền gửi, giấy tờ có giá, uỷ thác đầu tư , fixbis, không vượt quá hạn mức đầu tư tương ứng với mức xếp hạng của đối tác đó theo quy định của Thống đốc. 



- Kiểm tra việc chấp hành quy định về thời hạn và tỷ lệ đầu tư vào các loại giấy tờ có giá.


- Kiểm tra việc thực hiện cơ cấu ngoại tệ trong Quỹ dự trữ ngoại hối và Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng.


- Kiểm tra tỷ lệ đầu tư theo thời hạn và theo hình thức đầu tư đối với Quỹ dự trữ ngoại hối và Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng. 


- Kiểm tra việc chấp hành hạn mức Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng.

2.4- Kiểm toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế

2.4.1- Kiểm tra việc thực hiện quy định mở, đóng tài khoản:


Kiểm soát viên kiểm tra việc chấp hành quy định về việc mở đóng tài khoản tại ngân hàng nước ngoài như sau:

2.4.1.1- Đối với việc mở tài khoản:


- Kiểm tra đối tác mở tài khoản đã thiết lập quan hệ đại lý theo quy định của NHNN.


- Xem  xét hồ sơ mở tài khoản tại ngân hàng đối tác đã đầy đủ thủ tục: bản sao hồ sơ thiết lập quan hệ đại lý, thư đề nghị mở tài khoản của NHNN, thông báo số tài khoản của NHNN, danh sách các chi nhánh của ngân hàng đại lý.

2.4.1.2- Đối với việc đóng tài khoản, kiểm tra các thủ tục sau có thực hiện đầy đủ:

- Tờ trình của phòng Thanh toán quốc tế và ý kiến chấp thuận của Giám đốc Sở giao dịch về việc đóng tài khoản tại ngân hàng nước ngoài.

- Thư/điện của NHNN đề nghị đóng tài khoản tại ngân hàng đại lý.

 
-  Xác nhận của ngân hàng đại lý về việc hoàn tất thủ tục đóng tài khoản.

2.4.2- Kiểm tra việc thanh toán các giao dịch ngoại hối:


Kiểm soát viên kiểm tra, đánh giá việc thanh toán các giao dịch với các đối tác nước ngoài, các ngân hàng thương mại trong nước do phòng Thanh toán quốc tế thực hiện có chấp hành đúng các quy định và đảm bảo an toàn, gồm:


- Đối chiếu tính khớp đúng giữa tờ trình, phiếu giao dịch hoặc điện giao dịch của phòng kinh doanh ngoại hối với điện thanh toán của phòng Thanh toán quốc tế và xác nhận của ngân hàng đối tác về: loại giao dịch, số tiền, lãi suất, tỷ giá, ngày giá trị,…


- Kiểm tra tính hợp lệ của các bức điện giao dịch: điện chuyển tiền, điện xác nhận,… qua hệ thống điện toán swift, telex.  


- Kiểm tra việc theo dõi các bức điện gửi đi và nhận về qua hệ thống swift, telex hoặc bưu điện.


- Kiểm tra tính kịp thời trong việc xác nhận giao dịch và thực hiện thanh toán các giao dịch.


- Xem xét phương án xử lý khi các bản xác nhận từ đối tác nước ngoài không được chuyển đến kịp thời hoặc bị sai lệch so với phiếu giao dịch của phòng Kinh doanh.      

- Kiểm tra phát hiện những giao dịch không có xác nhận từ phía đối tác nước ngoài.

- Kiểm tra, phát hiện những giao dịch bất thường phát sinh từ phía nước ngoài.  

- Kiểm tra tính khớp đúng về số tiền và ngày giá trị của giao dịch tại phòng KDNH với điện xác nhận của đối tác nước ngoài. 

- Phát hiện những giao dịch chậm được thanh toán do sai sót của phòng thanh toán quốc tế, những giao dịch không được thanh toán qua mạng Swift.   

- Kiểm tra sự khớp đúng giữa tỷ giá thanh toán với tỷ giá giao dịch đã thoả thuận.

2.4.3- Kiểm tra việc theo dõi và quản lý các tài khoản ở nước ngoài:


- Kiểm tra việc đứng tên chủ tài khoản, chữ ký rút tiền từ tài khoản.


- Kiểm tra việc theo dõi các khoản thanh toán giao dịch phát sinh trên tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng nước ngoài.

- Đối chiếu tính khớp đúng về số dư, doanh số phát sinh của tài khoản đang theo dõi tại Sở Giao dịch với sao kê tài khoản từ phía nước ngoài.

- Kiểm tra việc tính toán, theo dõi các khoản lãi phát sinh trên tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng đối tác.

- Kiểm tra việc thanh toán lệ phí chuyển tiền, phí mở và duy trì tài khoản, phí sao kê tại các ngân hàng nước ngoài có đúng quy định và thoả thuận với đối tác không?

- Phát hiện những khoản chuyển tiền do phía đối tác nước ngoài thực hiện chậm nhằm mục đích chiếm dụng vốn.

- Phát hiện những khoản chuyển tiền không đúng địa chỉ đối tác giao dịch. 

- Hàng ngày, phòng Thanh toán quốc tế có đối chiếu các giao dịch đã thực hiện với phòng kinh doanh ngoại hối? Hàng tháng có đối chiếu số dư trên tài khoản của ngân hàng nước ngoài với phòng Kế toán?
2.4.4- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng hệ thống thanh toán:

- Kiểm tra việc chấp hành nội quy phòng Swift: những đối tượng được phép vào ra phòng Swift, thời gian làm việc của bộ phận Swift, những đối tượng được xử lý công việc liên quan đến thanh toán. Cán bộ phòng Kinh doanh không được phép ra vào và sử dụng các thiết bị liên quan đến hệ thống thanh toán.


- Kiểm tra việc cấp và thay đổi mật khẩu theo định kỳ của các thanh toán viên.

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng mã khoá chủ, mã khoá bảo mật của các cán bộ có thẩm quyền; việc cấp và thay đổi mật khẩu theo định kỳ cho các cán bộ sử dụng.


- Chế độ bảo quản và sử dụng mã khoá trong thanh toán, chuyển tiền qua Telex.

- Phương án dự phòng khi hệ thống Swift bị trục trặc, không hoạt động được.


- Kiểm tra việc xử lý, điều chỉnh các lệnh thanh toán sai (nếu có)


- Kiểm tra việc sao lưu các dữ liệu quan trọng (Bank file).


- Kiểm tra việc chấp hành quy trình thực hiện thanh toán thực hiện (thực hiện qua 3 bước: Soạn thảo điện, kiểm duyệt điện bước 1, kiểm duyệt điện bước cuối cùng và gửi đi).

2.5- Kiểm toán nghiệp vụ hạch toán kế toán:


- Kiểm tra việc mở và sử dụng tài khoản, các nguyên tắc về hạch toán ngoại hối theo quy định tại Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 và Quyết định 916/2002/QĐ-NHNN ngày 9/9/2002 của Thống đốc NHNN; Việc tuân thủ các quy định về hạch toán Dự trữ ngoại hối tại công văn 1306/CV-KTTC2 ngày 25/9/2002 của NHNN.


- Kiểm tra tính khớp đúng về số dư, kỳ hạn, đối tác giữa Báo cáo số dư tiền gửi của phòng Thanh toán quốc tế với báo cáo kế toán chi tiết của phòng kế toán. Đối chiếu với báo cáo đánh giá xếp hạng để xác định những ngân hàng đã đổi tên hoặc sáp nhập nhưng chưa được phòng Kế toán điều chỉnh kịp thời.


- Kiểm tra các giao dịch đã hoàn tất, các khoản thu lãi, trả phí với đối tác nước ngoài có được phòng Kế toán hạch toán và phản ánh kịp thời trên sổ sách kế toán.


- Kiểm tra tính khớp đúng về số dư, doanh số phát sinh của các tài khoản đang theo dõi tại Sở Giao dịch với sao kê của đối tác nước ngoài.


- Kiểm tra việc quy đổi tỷ giá khi hạch toán các giao dịch 


- Kiểm tra việc lưu giữ và bảo  quản chứng từ.

2.6- Kiểm toán việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN có liên quan đến tăng giảm Quỹ dự trữ ngoại hối, Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng :  


- Kiểm tra trình tự, thủ tục xử lý các khoản tăng giảm Quỹ dự trữ ngoại hối, Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thống đốc NHNN.


- Sự phối kết hợp giữa Sở Giao dịch với các đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản tăng giảm.


- Kiểm tra việc hạch toán các khoản tăng giảm.


- Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ các khoản tăng giảm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN.

2.7- Kiểm tra tình hình chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Quyết định 653/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc và Quy định 1795/QĐ-SGD của Giám đốc Sở Giao dịch.


- Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo về quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước của Sở Giao dịch có chấp hành đúng theo quy định tại khoản 2, điều 20, quyết định 653/2002/QĐ-NHNN.


+ Báo cáo số liệu hàng tháng về Quỹ dự trữ ngoại hối và Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng cho Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tổng kiểm soát theo quy định.


+ Báo cáo hàng ngày về tình hình hoạt động trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ngày hôm trước và đánh giá cung cầu ngoại tệ trên thị trường cho Vụ Quản lý ngoại hối.


- Kiểm tra tình hình chấp hành chế độ báo cáo của các phòng chức năng theo quy định tại văn bản 1795/QĐ-SGD ngỳa 25/9/2002 của Giám đốc Sở Giao dịch.


- Đánh giá chất lượng của các báo cáo trên.

2.8. Đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ của Sở  Giao dịch.


- Kiểm tra hoạt động, giám sát, kiểm soát nội bộ việc chấp hành các quy định của Thống đốc và Giám đốc Sở giao dịch trong các mặt hoạt động nghiệp vụ như: quan hệ đại lý, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, hạch toán kế toán của phòng Phòng ngừa rủi ro và kiểm soát nội bộ theo các nội dung:


+ Kiểm soát, giám sát các giao dịch mua bán trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.


+ Giám sát thường xuyên các quy định về quản lý, kinh doanh, dự trữ ngoại hối như: tiêu chuẩn hạn mức, cơ cấu đầu tư, hạn mức giao dịch kinh doanh, đối tác giao dịch , thời hạn thanh toán…


+ Giám sát mức độ đầy đủ, kịp thời, chính xác trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế.


+ Kiểm soát việc chấp hành quy định về thiết lập quan hệ đại lý, đánh giá xếp hạng các đối tác quan hệ giao dịch, đầu tư với NHNN.


+ Kiểm tra, giám sát việc hạch toán kế toán các giao dịch phát sinh liên  quan đến Dự trữ ngoại hối nhà nước và các nguồn ngoại tệ khác.


- Kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, bảo mật trong quá trình giám sát qua mạng.


- Đánh giá công tác tự kiểm soát trong từng phòng ban chức năng và hiệu quả hoạt động của bộ máy kiểm soát nội bộ Sở Giao dịch.


- Đánh giá tình hình chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


Quy trình kiểm toán nghiệp vụ quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước và các nguồn ngoại tệ khác của NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này được sử dụng cho các kiểm soát viên Vụ Tổng kiểm soát khi kiểm toán nội bộ hoạt động quản lý, kinh doanh Dự trữ ngoại hối và các nguồn ngoại tệ khác của NHNN tại Vụ quản lý ngoại hối và Sở Giao dịch NHNN.


Kiểm soát viên phòng Phòng ngừa rủi ro và kiểm soát nội bộ Sở Giao dịch tham khảo quy trình này để thực hiện việc kiểm soát, giám sát hoạt động quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước và kinh doanh ngoại tệ theo chức năng nhiệm vụ tại đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề còn vướng mắc hoặc chưa hợp lý, đề nghị phản hồi ý kiến về Vụ Tổng kiểm soát để nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp. 
	
	THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

(Đã ký)                        
  Lê Đức Thuý
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